
 
 

BÁO CÁO NHANH 

Ngày 18 tháng 12 năm 2022 

 

1. Các môn đang thi đấu 

Các môn đang thi đấu tại Đại hội: Ba môn phối hợp, Petanque, Bóng bàn, Bóng đá 

nữ, Bóng ném TN, Bowling, Bóng chuyền bãi biển, Boxing, Canoeing, Cầu lông, Cầu mây, 

Cờ tướng, Cờ vua, Cử tạ, Đá cầu, Đấu kiếm, Kurash, Muay, Quần vợt, Vovinam, Xe đạp, 

Võ cổ truyền và Wushu. 

– Tại Thành phố Hà Nội 

+ Môn Petanque: Kỹ thuật nam: Huỳnh Văn Nhựt, Nguyễn Anh Tú thua vòng loại. 

Kỹ thuật nữ: Nguyễn Thị Thanh Thuý thua tứ kết, Trương Thanh Thanh thua vòng loại. 

+ Môn Bowling:  

+ Môn Kurash: 

02 HCV: 50kg Huỳnh Trấn Quyền, 60 kg Lê Công Hoàng Hải 

02 HCĐ: 55 kg Lê Lâm Gia Huy. +78 nữ Trần Ngọc Thùy. 

– Tại tỉnh Quảng Ninh 

+ Môn Cờ tướng: 

02 HCV đồng đội nam - VĐV Nguyễn Minh Nhật Quang, Phan Nguyễn Công Minh, 

Phan Trọng Tín. Cá nhân nữ - VĐV Đàm Thị Thùy Dung. 

02 HCB: cá nhân nam - VĐV Nguyễn Minh Nhật Quang. Cá nhân nữ - VĐV Nguyễn 

Hoàng Yến. 

+ Môn Cờ vua: thi đấu nội dung cá nhân cờ nhanh nam, nữ 

+ Môn Cầu lông:  

01 HCB Đồng đội nam 

04 HCĐ: Vũ Thị Anh Thư (đơn nữ), Vũ Thị Trang (đơn nữ), Dương Bảo Đức- Bảo 

Minh (đôi nam), Đồng đội nữ  

+ Môn Vovinam:  

02 HCV: Tứ tượng côn pháp: Nguyễn Hoàng Tấn. Ngũ môn quyền: Nguyễn Tứ 

Cường. 



 

+ Môn Wushu: 

* Taolu 

02 HCĐ: Thái cực quyền Trần gia nam: VĐV Trần Phan Anh Tuấn. Thái cực quyền 

Dương gia nữ: VĐV Nguyễn Hoài Thương. 

* Tán thủ: 01 HCĐ 

Hạng cân 60kg nam: VĐV Phạm Ngọc Sơn (TPHCM) thua VĐV đơn vị Thái Bình 

2-1 đạt HCĐ. 

Hạng cân 75kg nam: VĐV Lê Tuấn Anh (TPHCM) thắng VĐV đơn vị Nam Định 

2-0 vào tranh Chung kết 

Hạng cân 80kg nam: VĐV Nguyễn Văn Nghĩa (TPHCM) thắng VĐV đơn vị Hà 

Nội 2-1 vào tranh Chung kết 

+ Môn Bóng chuyền bãi biển: nữ TP.HCM – Khánh Hòa (0-2). 

+ Ba môn phối hợp: 

01 HCV: cá nhân nam Lâm Quang Nhật 

01 HCB: cá nhân nam Trịnh Vũ Anh Huy 

01 HCĐ: cá nhân nữ Lâm Túc Ngân 



 

 

+ Môn Đá cầu: 

HCV Đồng đội nữ 

HCB Đồng đội nam 



 

+ Môn Đấu kiếm: 

HCV đồng đội nam kiếm 3 cạnh 

 

+ Môn Bóng đá nữ: TP.HCM – Hà Nam (4-0) 



 

– Tại Thành phố Hải Phòng 

+ Môn Võ cổ truyền:  

01 HCV: hạng 60kg Võ cổ truyền. 

02 HCĐ: Trương Văn Hải ( 70kg nam). Đỗ Thành Dương ( 80 kg nam). 

+ Môn Canoeing: thi đấu nội dung vòng loại các nội dung còn lại của môn 

- Tại Hải Dương 

+ Môn Bóng bàn: 

01 HCV Bóng bàn đơn nữ - Mai Hoàng Mỹ Trang. 

 



– Tại Bắc Ninh. 

+ Môn Boxing: Hạng 48kg nam Nguyễn Văn Thanh thắng Trương Thành Đô _ Bình 

Dương. Hạng 48kg nam Nguyễn Văn Thanh thắng Trương Thành Đô _ Bình Dương. Hạng 

67kg nam Nguyễn Văn Chung thua Nguyễn Đức Ngọc _ Hà Nội. Hạng 71kg nam Nguyễn 

Hoàng Quốc Huy thua Trần Đức Thọ_ Quân Đội. Hạng 86kg nam Lại Tiến Thịnh thắng 

Nguyễn Ngọc Huy _ Bình Dương. 

+ Môn Quần vợt: 

01 HCV: đôi nam. 

01 HCB: đôi nam, nữ. 

+ Môn Bóng ném: đội nữ TP.HCM – Hà Nội (16 – 31)  

– Tại Thanh Hóa 

+ Môn Muay: Lê Hoàng Đức thắng BRVT. Nguyễn Trần Duy Nhất thắng Công An 

Phạm Thị Diễm Trang thua Hà Nội. Lê Công Nghị thua Thanh Hoá Phạm Ngọc Mẫn thua 

Bắc Cạn Nguyễn Hữu Đức thua Bình Dương. 

+ Môn Cử tạ:  

03 HCB: hạng cân 89kg nam VĐV Hoàng Tấn Tài đạt: cử giật 149kg; cử giật 186kg; 

tổng thành tích 335kg 

02 HCĐ: hạng cân 73kg nam: VDV Nguyễn văn Hiếu cử giật 136kg và cử giật 136kg 

+ Môn Cầu mây: 

  01 HCB đồng đội nam 

– Tại Vĩnh Phúc: 

+ Môn Xe đạp:  

03 HCĐ: nội dung 500m tốc độ nam VĐV Lê Nguyệt Minh. Nội dung 500m tốc độ 

nữ: VĐV Trần Xuân Thảo. Đồng đội tính giờ nữ 3km. Đồng đội tính giờ nam 4km 

2. Thành tích đạt được ngày 15/12/2022: 

– Môn Wushu: 03 HCĐ. 

– Môn Vovianm: 02 HCV. 

– Môn Cờ tướng: 02 HCV, 02 HCB. 

– Môn Cử tạ: 03 HCB, 02 HCĐ.  

– Môn Kurash: 02 HCV, 02 HCĐ. 

–  Môn Xe đạp: 04 HCĐ. 

– Môn Võ cổ truyền: 01 HCV, 02 HCĐ. 

– Ba môn phối hợp: 01 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ. 

– Môn Cầu lông: 01 HCB, 04 HCĐ. 

– Môn Bóng bàn: 01 HCV. 

– Môn Quần vợt: 01 HCV, 01 HCB. 

– Môn Đá cầu: 01 HCV, 01 HCB. 



– Môn Đấu kiếm: 01 HCV 

– Môn Cầu mây: 01 HCB. 

 



 

3. Dự kiến lịch hoạt động ngày 19/12. 



 

 

4. Thông tin tuyên truyền 

- Các thông tin cập nhật thành tích của Đoàn Thể thao Thành phố được thường xuyên 

đăng trên trang Facebook: 

+ Vinh quang thể thao Thành phố mang tên Bác. 

+ Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Vào lúc 19g40 mỗi ngày trên bảng tin Thể thao 365 (kênh HTV9, Đài Truyền hình 

Thành phố) có thông tin hoạt động của Đoàn Thể thao Thành phố tham dự Đại hội. 

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 18 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Thể thao Thành phố 

tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022./. 
 



Nơi nhận: 

- Các thành viên BCĐ Đại hội (để b/c); 

- Văn phòng UBND/TP; 

- BGĐ Sở (để b/c); 

- Các Tiểu ban tham dự ĐH;  

- Lưu: VT, (TBCM-Âu). 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Mai Bá Hùng 



 


